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Căn Bệnh

Dịch hạch là một căn bệnh do Yersinia pestis (Y. pestis) gây ra. Đây là một loại vi khuẩn tồn tại trong các loài động vật phá hoại và bọ ve trên các loài động vật này ở nhiều khu vực trên toàn thế giới. Vi khuẩn là các loại vi trùng có thể gây bệnh cho quý vị. Những cơn dịch bệnh ở người xảy ra ở những nơi có điều kiện vệ sinh và nhà cửa kém. Dịch bệnh này có thể xảy ra ở các khu nông thôn hoặc thành phố, thường liên quan tới chuột và bọ ve trong chuột đã nhiễm vi khuẩn gây bệnh sống trong nhà. Bệnh dịch hạch ở người tại Hoa Kỳ xảy ra rải rác, nhất ở các vùng nông thôn (trung bình từ 10 tới 20 người một năm). 

Trên phạm vi thế giới, Tổ Chức Y Tế Thế Giới báo cáo 1,000 tới 3,000 trường hợp mắc bệnh dịch hạch mỗi năm. Khoảng 14% (1 phần 7) tất cả các trường hợp mắc bệnh dịch hạch tại Hoa Kỳ đều tử vong. Đa số các trường hợp mắc bệnh tại Hoa Kỳ được điều trị bằng thuốc trụ sinh trong quá trình mắc bệnh, và tình trạng tử vong thường là do chậm trễ trong việc tìm nơi chữa trị hoặc chẩn đoán sai. Theo báo cáo, khoảng 50 tới 60% số bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch không được chữa bằng thuốc trụ sinh đã qua đời. Bệnh dịch hạch thể phổi nhiễm trùng máu nếu không được chữa trị thì gần như luôn gây tử vong.
Tại Sao Chúng Ta Lại Lo Ngại về Việc Bệnh Dịch Hạch Được Sử Dụng Làm Vũ Khí Sinh Học:

Y. pestis được sử dụng trong một cuộc tấn công bằng aerosol có thể gây ra dạng dịch hạch thể phổi. Trong vòng từ một tới sáu ngày sau khi bị nhiễm vi khuẩn, quý vị sẽ mắc bệnh dịch hạch thể phối. Một khi mắc bệnh này, vi khuẩn có thể lây lan sang những người khác tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh. Vì có khoảng thời gian trễ kể từ khi tiếp xúc với vi khuẩn tới khi mắc bệnh, mọi người có thể di chuyển trong diện rộng trước khi có khả năng lây truyền bệnh và truyền bệnh sang những người khác. Khi đó việc kiểm soát căn bệnh này sẽ khó khăn hơn. Người ta có thể sử dụng một loại vũ khí sinh học có chứa vi khuẩn Y. pestis, vì loại vi khuẩn này xuất hiện trong tự nhiên và có thể được cách ly và phát triển với số lượng lớn tại phòng thí nghiệm. Ngay cả khi trường hợp như vậy xảy ra, việc sản xuất một loại vũ khí hiệu quả bằng vi khuẩn Y. pestis sẽ đòi hỏi phải có kiến thức và công nghệ cao cấp.
So Sánh Bệnh Dịch Hạch Thể Phổi với Bệnh Dịch Hạch Thể Hạch

Cả hai dạng bệnh dịch hạch này đều do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, nhưng chúng lây truyền khác nhau và các triệu chứng cũng khác nhau. Bệnh dịch hạch thể phổi có thể truyền từ người này sang người khác; còn bệnh dịch hạch thểhạch thì không. Bệnh dịch hạch thể phổi ảnh hưởng tới phổi và lây truyền khi một người hít phải các hạt chất có chứa các vi khuẩn Y. pestis trong không khí. Bệnh dịch hạch thể hạch lây truyền qua vết cắn của một con bọ ve đã nhiễm vi khuẩn hoặc tiếp xúc với chất liệu đã nhiễm vi khuẩn do vết hở trên da. Các triệu chứng gồm có sưng đau hạch bạch huyết hay còn gọi là khối u. Thường không gặp các khối u này trong các trường hợp mắc bệnh dịch hạch thể phổi. Tuy nhiên, nếu bệnh dịch hạch thể hạch không được điều trị, vi khuẩn có thể lây lan qua dòng máu và nhiễm vào phổi, gây bệnh dịch hạch thể phổi thứ sinh.
Truyền Bệnh

Quý vị mắc bệnh dịch hạch thể hạch nếu bị các con bọ ve đã nhiễm vi khuẩn cắn. Các con bọ ve bị nhiễm vi khuẩn do hút máu trên động vật phá hoại, ví dụ như sóc chuột, chó thảo nguyên, sóc sống trên mặt đất, chuột nhắt và các loại động vật có vú khác đã nhiễm vi khuẩn Yersinia pestis. 

Bệnh dịch hạch thể phổi có thể lây lan khi một người mắc bệnh dịch hạch thể phổi ho và các hạt nước có thể chứa vi khuẩn gây bệnh dịch hạch được phát tán vào trong không khí, và người khác chưa mắc bệnh sẽ hít thở không khí đó.
Các Triệu Chứng

Dấu hiệu thông thường của dạng bệnh dịch hạch thường gặp nhất ở người là hạch bạch huyết sưng và rất nhạy cảm, kèm theo triệu chứng đau. Hạch sưng được gọi là "bubo" (do đó có từ "bệnh dịch hạch thể hạch"). Cần nghi ngờ một người bị bệnh dịch hạch thể hạch khi người đó sưng hạch, sốt, lạnh run, đau đầu, và kiệt sức, và đã từng tiếp xúc với động vật phá hoại, thỏ hoặc bọ ve đã nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Quý vị thường mắc bệnh dịch hạch thể hạch trong vòng từ 2 tới 6 ngày sau khi nhiễm vi khuẩn. Nếu không chữa trị bệnh dịch hạch thể hạch, các vi khuẩn gây bệnh dịch hạch sẽ tấn công dòng máu. Khi vi khuẩn dịch hạch bội nhân trong dòng máu, chúng phát tán nhanh chóng trên khắp cơ thể, gây tình trạng nghiêm trọng và thường dẫn tới tử vong. 

Việc phổi nhiễm vi khuẩn gây bệnh dịch hạch dẫn tới dạng dịch hạch thể phổi, một căn bệnh hô hấp nghiêm trọng. Người mắc bệnh có thể bị sốt cao, có những cơn lạnh run, ho và khó thở, và ho ra đờm có máu. Nếu các bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch không được điều trị bằng loại thuốc trụ sinh cụ thể, căn bệnh có thể càng nhanh chóng gây tử vong.

Điều Trị

Để ngăn ngừa nguy cơ tử vong cao, nên dùng thuốc trụ sinh trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Có nhiều dạng thuốc trụ sinh hiện có tác dụng chữa khỏi căn bệnh đó và ngừa bệnh. Ngay từ đầu khi ứng phó với một cuộc tấn công khủng bố sinh học, các loại thuốc này sẽ được kiểm nghiệm để xác định xem có hiệu quả nhất đối với loại vũ khí cụ thể được sử dụng hay không.
Ngăn Ngừa

Những người tiếp xúc gần gũi với một người nhiễm bệnh có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh nếu bắt đầu điều trị trong vòng 7 ngày sau khi tiếp xúc. Việc điều trị bao gồm cả dùng thuốc trụ sinh trong ít nhất 7 ngày. 
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